BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP
a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm: đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.
 + Khu vực II: Bảng 2 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, phường Phước Thắng

	  1.000 
	     800 
	    640 


+ Khu vực III: Bảng 3 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Long Hương, phường Tân Hải, phường Tân Phước; phường Tân Thành, phường Phú Mỹ.
	700
	560
	450


+ Khu vực IV: Bảng 4 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành, xã Bình Gĩa, xã Đất Đỏ, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Long Hải, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hiệp, xã Hòa Hội, xã Bình Châu, xã Bàu Lâm, Đặc khu Côn Đảo, xã Long Sơn, xã Châu Pha.
	480
	380
	300


b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm
+ Khu vực II: Bảng 8 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, phường Phước Thắng.
	1.200
	960
	770


[bookmark: _Hlk214123804]+ Khu vực III: Bảng 9 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Long Hương, phường Tân Hải, phường Tân Phước; phường Tân Thành, phường Phú Mỹ.
	840
	670
	540


+ Khu vực IV: Bảng 10 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành, xã Bình Gĩa, xã Đất Đỏ, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Long Hải, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hiệp, xã Hòa Hội, xã Bình Châu, xã Bàu Lâm, Đặc khu Côn Đảo, xã Long Sơn, xã Châu Pha.
	580
	460
	370


c) Bảng giá đất rừng sản xuất:
- Đất rừng sản xuất tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tương ứng với từng khu vực, vị trí.
- Đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tính bằng 80% giá đất rừng sản xuất.
d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản:
Đất nuôi trồng thủy sản tính bằng giá đất trồng cây hàng năm tương ứng với từng khu vực, vị trí.
đ) Bảng giá đất chăn nuôi tập trung:
Đất chăn nuôi tập trung được tính bằng 150% đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng khu vực, vị trí, nhưng không vượt quá đất ở cùng khu vực, vị trí.
e) Bảng giá đất làm muối
Đất làm muối tính bằng 80% giá đất nuôi trồng thủy sản tương ứng với từng khu vực, vị trí.
g) Đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao: giá đất nông nghiệp là 320.000 đồng/m2.

